
TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUỐC TẾ  

PHÒNG VẬT TƯ THIẾT BỊ 

 

Số: 248 /BG-VTTB 
 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 10 năm 2025 
 

 

THƯ MỜI CHÀO GIÁ 
 

Kính gửi: Quý Công ty. 
 

      Trường Đại học Quốc tế có nhu cầu mua thuốc và vật tư theo danh mục như sau: 

 

STT Tên thuốc hàm lượng Nhà sản xuất 
  Đơn 

vị 
Số lượng  Ghi chú 

1 Methionin 250mg Mekophar Viên 100  

2 Cefaclor 500mg Vidipha viên 1000  

3 Cephalexin 500mg Vidipha Viên 1000  

4 Flucinar 15g Jelfa Pharma Tuýp 10  

5 
Panspray Panthenol 

Nano Bạc 
130g Mepharco Chai 5  

6 Bisacodyl DHG 5mg Hậu Giang Viên 100  

7 Tetracyclin 1% 5g Quapharco Tuýp 20  

8 Naphazolin 0.05% 5ml DANAPHA Chai 100  

9 Piroxicam 20mg Mekophar Viên 200  

10 Atenolol 50 mg STADA Viên 100  

11 Nifedipin 20 HASAN Viên 90  

12 Prednisolon 5 mg Vidipha Viên 2000  

13 Bảng đo thị lực ZU   Phan Anh Cái 1  

14 Gạc vaseline vô khuẩn   
Nam Hùng 

Phương 
Miếng 50  

15 
Cáng cứng cứu thương 

YXH-1A6B 
  Đức Mạnh Cái 1  

16 Thước dây 1,5 mét   Việt Nam Cái 1  

17 
Bảng viết bút lông treo 

tường 
40x60cm Việt Nam Cái 1  

18 Garo cầm máu có khóa   Việt Nam Cái 20  

19 Túi chườm nóng lạnh   Greetmed Cái 5  

20 Bơm tiêm 1ml Vinahankook Cái 20  



21 
Nước giặt comfort cửa 

trước 
3.4 lít Comfort Bịch 3  

22 
Nước xả comfort cửa 

trước 
3.4 lít Comfort Bịch 3  

23 
Nước Rửa Tay 

Lifebuoy 
4kg Unilever Can 3  

24 
Nước muối VP Smiles 

1000ml 
500ml Vĩnh Phúc Chai 60  

25 
Nước muối VP Smiles 

500ml 
1000ml Vĩnh Phúc Chai 120  

26 Berocca  500mg Bayer Viên 100  

27 Upsa-C 1g United States Viên 100  

28 Enervon-C 500mg United Pharma Viên 300  

29 Sensa cools   PT Sari Hộp 180  

30 Bổ phế Nam Hà  125ml  125ml Nam Hà Chai 30  

31 Xisat 75ml  75ml Merap Chai 50  

32 Tobrex 3ml Novartis Chai 10  

33 Dầu phật linh 1,5ml Trường Sơn Chai 20  

34 Natri clorid 0,9% 10ml 10 ml  Pharmadic Chai 100  

35 
Konimag Antacid 

Suspension  
7ml Konimex  Gói 150  

36 Urgo Derm 10cmx10cm Urgo Cuộn 2  

37 Klamentin  625 mg Hậu Giang Viên 1200  

38 Apitim 5 mg Hậu Giang Viên 90  

39 amlor  5 mg frizer Viên 60  

40 hoạt huyết dưỡng não   Trapharco hộp 500  

41 
Ống hít cây búa Axe 

brand  
  Axe brand  ống 18  

42 
Khẩu trang y tế (50 

hộp/ thùng) 
  TT Green thùng 3  

 

Kính mời đơn vị tham gia chào giá với nội dung: 

- Giá đã bao gồm thuế VAT và các chi phí liên quan khác. 

- Giao hàng tại Trường Đại học Quốc tế, khu phố 33, phường Linh Xuân, TP.HCM. 

- Yêu cầu: Các Công ty chào giá theo đúng Tên hàng hóa và nhãn hiệu yêu cầu của Trường 

- Hiệu lực báo giá: 60 ngày kể từ ngày báo giá. 

Nội dung báo giá gửi về: 



+ Người nhận: Tạ Thị Thanh Lan 

+ Phòng Vật tư Thiết bị (A2.612) - Trường Đại học Quốc tế 

+ Địa chỉ: Khu phố 33, phường Linh Xuân, TP.HCM. 

+ Ngoài thư Báo giá ghi rõ nội dung: Báo giá theo Thư chào giá số 248/BG-VTTB 

Điện thoại liên hệ: 028.3724.4270 - Ext: 3556 

Thời gian báo giá: Đến hết ngày 20/10/2025. 

Trân trọng./. 
 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Lưu: P.VTTB.   

 TRƯỞNG PHÒNG  

 

 

 

 

         Trần Thị Thanh Lịch 
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